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BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi : Qúy khách hàng 

Công ty Thái Sơn chuyên cung cấp và lắp đặt các sản phẩm về nhôm kính cho các 

công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, cao ốc, văn phòng công ty, nhà xưởng…. Sau đây là bảng giá một 

số sản phẩm nhôm kính của chúng tôi : 

Đơn vị tính : 1000 VNĐ/m
2
 

ST

T 
DIỄN GIẢI HỆ KÍCH 

THƯỚC 

TUNG 

SHIN 
VIJAL CO 

YNG 

 HUA 

1 Cửa đi kính suốt 5 ly 700 0.9 x 2.2 715 860 700 

2 Cửa đi trên kính 5 ly dưới lambri hộp 700 0.9 x 2.2 950 1.120 900 

3 Cửa đi trên kính 5 ly dưới kính 5ly 700 0.9 x 2.2 765 925 750 

4 Cửa đi trên chia ô cài nẹp kính 5ly dưới lambri hộp 700 0.9 x 2.2 1.100 1.380 1.050 

5 Cửa đi kính suốt 5 ly (CHƯA KHÓA)  760 0.9 x 2.2 930 1040 960 

6 Cửa đi trên kính 5 ly dưới lambri hộp 760 0.9 x 2.2 1250 1.430 1.250 

7 Cửa đi trên kính 5 ly dưới kính 5ly 760 0.9 x 2.2 1.000 1.130 1.040 

8 Cửa đi trên chia ô cài nẹp kính 5ly dưới lambri hộp 760 0.9 x 2.2  1.580  

9 Cửa đi kính suốt 5 ly  1000 0.9 x 2.2 980 1.250 950 

10 Cửa đi kính suốt 8 ly 1000 0.9 x 2.2 1.080 1.350 1.030 

11 Cửa đi trên chia ô cài nẹp kính 5ly  1000 0.9 x 2.2 1.520 1.580 1.480 

12 Cửa đi trên chia ô cài nẹp kính 8ly 1000 0.9 x 2.2 1.580 1.650 1.520 

13 Cửa đi kính suốt 8 ly HT 0.9 x 2.2  2.690  

14 Cửa sổ lùa kính 5 ly 700 1.2 x 1.2 650 750 620 

15 Cửa sổ lùa kính 5 ly 888 1.2 x 1.2 1.050   

16 Cửa sổ lùa kính 8 ly 888 1.2 x 1.2 1.150   

17 Cửa sổ lùa kính 5 ly 1000 1.2 x 1.2  1.150  

18 Cửa sổ lùa kính 8 ly 1000 1.2 x 1.2  1.250  

19 Cửa đi lùa kính suốt  8 ly 760 0.9 x 2.2 750 850 720 

20 Cửa đi lùa trên kính 5 ly dưới lambri hộp 760 0.9 x 2.2 950 1.050 920 

21 Cửa đi lùa kính  suốt 8 ly 1000     

22 Cửa đi lùa treo kính 5 ly dưới lambri hộp 760 0.9 x 2.2 950 1.050 920 

23 Bộ bánh xe lùa treo Bộ    150 

24 Lan can kính 10 ly cường lực M2    850 

25 Cửa bản lề sàn kẹp kính 10 ly cường lực M2    850 

26 Bản lề sàn  Bộ    1200 

27 Bản lề kẹp (kẹp trên, dưới, L, khóa) Bộ    1800 

28 Tay nắm  Inox 6T (cửa bản lề sàn) Cặp    650 

29 Buồng tắm đứng kính 10 ly cường lực M2    850 

30 Bản lề kẹp kính 180
0
 cái    360 

31 Co Inox liên kết Ф19 cái    70 

32 Past kẹp kính tường cái    30 

33 Nẹp nhựa hít 180̊  cái    35 
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41 Thanh dằn  Inox cây    85 

42 Tay nắm Inox Cặp    350 

43 Cửa bản lề sàn kính 12 ly cường lực M2    950 

44 Kính các loại từ 3 ly  19 ly M2 Báo giá cụ  thể tùy theo đơn hàng  

 

Ghi chú :  

 Đơn giá trên bao gồm vận chuyển và lắp đặt trong nội thành TPHCM; 

 Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; 

 Cửa đi chưa bao gồm khóa tay gạt; 

 Khối lượng được tính theo khối lượng thực tế khi thi công; 

 Đơn giá sẽ thay đổi tùy theo tính chất phức tạp và địa hình lắp đặt sản phẩm. 

 Bảng giá có hiệu lực từ 01/08/2012 cho đến khi có bảng giá mới. 

 Sản phẩm sử dụng thanh nhôm trắng sữa. 

Phương thức đặt hàng và thanh toán : 

Khi khách hàng c  nhu c u sản phẩm của công ty Thái Sơn xin vui lòng làm theo các bước sau : 

 

- Liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại của công ty 

- Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến tận nhà  uý khách hàng để nhận thông tin, bản vẽ (nếu c ), hoặc 

kích thước, số lượng sản phẩm thực tế theo nhu c u của  uý khách hàng 

- Sau đ  chúng tôi sẽ c  một bảng báo giá cụ thể cho  uý khách hàng tr n g i, lưu ý là bảng báo giá 

sẽ không phát sinh sau khi chúng ta nghiệm thu và giao hàng. 

- Nếu  uý khách hàng đồng ý giá cả , chúng ta sẽ ký Hợp Đồng mua bán và  uý khách sẽ thanh toán 

trước 40  giá trị Hợp Đồng.  

- Sau khi nhận được tiền đặt c c  chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất sản phẩm và vận chuyển hàng hoá 

đến giao khách hàng và tiến hàng lắp ráp ,  uý khách sẽ thanh t an  40   giá trị Hợp Đồng . 

- Số tiền còn lại  uý khách hàng thanh toán cho chúng tôi ngay sau khi chúng tôi nghiệm thu và bàn 

giao sản phẩm. 

 

 

Công ty chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng. 

 Trân tr ng. 

TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2012 

Phòng kinh doanh  

 

 

Nguyễn Thị Kim Loan 

 


